Mẫu 2
TÊN DOANH NGHIỆP/THƯƠNG NHÂN
Số: ……/BC-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày …… tháng …… năm ……

BÁO CÁO
Về tình hình kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG và việc thực hiện điều kiện kinh doanh
Kính gửi: ………………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ THƯƠNG NHÂN
1. Tên doanh nghiệp: ............................................................
2. Mã số thuế: ........................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................
4. Điện thoại: .......................... Email: ....................................
5. Người đại diện theo pháp luật: ..........................................
6. Người thực hiện báo cáo:…………       số di động:………
II. THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN
1. Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán khí: ........
2. Ngày cấp: .......................... Cơ quan cấp: ...........................
3. Loại hình kinh doanh: (LPG/LNG/CNG)
4. Thời hạn hiệu lực: .............................................................
III. TÌNH HÌNH KINH DOANH
1. Tổng sản lượng kinh doanh:
· LPG: …………………… (tấn/năm)
· LNG: ……………………
· CNG: ……………………
2. Nguồn cung:
· Nhà cung cấp chính: ..................................................
· Hình thức mua (hợp đồng dài hạn/ngắn hạn): ..............
3. Hệ thống phân phối:
· Tổng đại lý/đại lý trực thuộc: ....................................
· Khách hàng công nghiệp/chính: .................................
4. Thị trường tiêu thụ:
· Địa bàn hoạt động: ...................................................
5. Hệ thống phân phối:
	STT
	Hệ thống phân phối
	Số giấy chứng nhận đủ Điều kiện
	Địa bàn tỉnh

	I.
	Cơ sở kinh doanh khí
	 
	

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	

	II.
	Cửa hàng trực thuộc của thương nhân
	 
	

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	


6. Nhãn hiệu hàng hóa đang sử dụng (Số Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp): ……………….
7. Quyết định Chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp số: …. Ngày cấp:…… do cơ quan có thẩm quyền chấp thuận:……………….
8. Các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động: số lượng, kiểm định.
9. Các năm tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động:……..
IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT, HẠ TẦNG
1. Kho chứa thuộc sở hữu (nếu có):
· Địa điểm: ...............................................................
· Dung tích: .............................................................
2. Kho thuê (nếu có):
· Đơn vị cho thuê: ......................................................
· Thời hạn hợp đồng: ..................................................
3. Phương tiện vận chuyển:
· Số lượng: ..............................................................
· Hình thức (sở hữu/thuê): ..........................................
V. VIỆC DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
1. Điều kiện về kho chứa:
· ...............................................................................
2. Điều kiện về hợp đồng mua bán khí:
· ...............................................................................
3. Điều kiện về an toàn, PCCC:
· ...............................................................................
4. Điều kiện về môi trường:
· ...............................................................................
VI. VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ
1. Chế độ báo cáo định kỳ:
· ...............................................................................
2. Nghĩa vụ thuế, phí:
· ...............................................................................
3. Việc chấp hành thanh tra, kiểm tra:
· ...............................................................................
VII. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG
1. Thuận lợi:
· ...............................................................................
2. Khó khăn:
· ...............................................................................
VIII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
· ......................................................................................

Nơi nhận:
· Như trên;
· Lưu: ………
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Tài liệu đính kèm:
1. 󠄛󠄛 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
2. 󠄛󠄛 Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.
3. 󠄛󠄛 Tài liệu về phòng cháy và chữa cháy.
[bookmark: khoan_5_38]4. 󠄛󠄛 Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực;
5. 󠄛󠄛 Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.
5. 󠄛󠄛 Tài liệu đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí; 
6. 󠄛󠄛 Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.
[bookmark: khoan_7_38]7. 󠄛󠄛 Tài liệu trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.
8. 󠄛󠄛 Tài liệu xe bồn CNG đã được kiểm định còn hiệu lực;
9. 󠄛󠄛 Tài liệu trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.
10. 󠄛󠄛 Tài liệu trạm nén CNG đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.
11. 󠄛󠄛 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
12. 󠄛󠄛 Chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.
[bookmark: _GoBack]13. 󠄛󠄛 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG.


